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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                Năm học 2024 -2025 

                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2 

                 (Thời gian làm bài: 90 phút 

                          Không kể thời gian phát đề) 
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A. Đọc : 

1. Đọc thành tiếng(4 điểm) 

Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ 

trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

 

2. Đọc hiểu(6 điểm) 

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:  

 

                                           Bồ câu tung cánh 

1. Tổ tiên bồ câu nhà là loài bồ câu núi chuyên làm tổ trên vách đá. Bồ câu được 

con người đưa về nuôi từ cách đây năm nghìn năm. Mỗi năm, bồ câu đẻ nhiều lứa, 

mỗi lứa hai trứng. Bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng. Khi chim non mới ra đời, bố 

mẹ không mớm mồi mà mớm sữa chứa trong diều cho con. 

2. Bồ câu rất thông minh. Chúng có thể bay xa tới một nghìn tám trăm ki-lô-mét, 

nhưng dù bay xa đến đâu, chúng vẫn nhớ đường về. Vì thế, từ xưa, người ta đã 

huấn luyện bồ câu để đưa thư. Ở nước ta, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống 

quân Minh, tướng Nguyễn Chích đã dùng bồ câu đưa tin, góp phần đánh thắng 

nhiều trận quan trọng. 

3. Sau này, mặc dù đã có những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, ở một số 

nước, người ta vẫn sử dụng bưu điện chim bồ câu. Bưu điện này có hẳn một loại 

tem riêng. 

                                                  Theo sách Những con vật bầu bạn tuổi thơ 

Câu 1: Chim bồ câu ấp trứng, nuôi con mới nở như thế nào?( 0,5 điểm) 

A.Chim bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng.     

B. Chim bồ câu mớm sữa cho con.   

C. Chim bồ câu bố và mẹ thay nhau ấp trứng và mớm sữa chứa trong diều cho con. 

Câu 2: Vì sao người ta dùng bồ câu để đưa thư? ( 0,5 điểm) 

A. Vì bồ câu có thể bay rất xa. 

B.Vì bồ câu là loài chim đẹp. 

 

Điểm: 

 

 

Bằng chữ: 

 

 



C. Người ta dùng bồ câu đưa thư vì nó có thể bay xa tới một nghìn tám trăm ki-lô-

mét và dù có bay xa đến đâu thì nó cũng vẫn nhớ đường về. 

Câu 3. Người ta đã huấn luyện bồ câu để làm gì? ( 0,5 điểm) 

A. Để biểu diễn xiếc 

B. Để nuôi lấy thịt 

C. Để  vận chuyển hàng hóa 

D. Để đưa thư 

 Câu 4:  Nội dung chính của bài tập đọc Bồ câu tung cánh  là gì? ( 0,5 điểm) 

A.  Loài bồ câu được sử dụng để đưa thư, đưa tin 

B. Loài bồ câu giúp tướng Nguyễn Chích đánh thắng thiều trận quan trọng 

C. Loài chim bồ câu rất thông minh và giúp ích cho con người. 

 Câu 5: Câu: Bồ câu rất thông minh. Thuộc kiểu câu nào? ( 0,5 điểm) 

A. Câu nêu đặc điểm. 

B. Câu giới thiệu. 

C. Câu nêu hoạt động  

Câu 6: Cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong mỗi câu sau? ( 0,5 điểm) 

a. Ông ngoại dạy em làm đèn ông sao diều giấy. 

b. Chúng em đá bóng đá cầu nhảy dây trên sân trường. 

Câu 7. Xếp các từ sau vào nhóm từ thích hợp: huấn luyện, bồ câu, làm tổ, thư, 

bưu điện, đưa tin  ( 0,5 điểm) 

  a. Từ chỉ hoạt động:..................................................................................... 

 b. Từ chỉ sự vật:......................................................................................... 

Câu 8.  Đặt một câu nêu hoạt động về loài chim bồ câu. ( 0,5 điểm) 

…………………………………………………………………………… 

Câu 9. Gạnh chân từ chỉ sự vật trong câu sau: (0,5 điểm) 

 Cây xanh cho bóng mát, cung cấp gỗ để làm nhà cửa, giường tủ, bàn ghế, .... 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả (3 điểm )  (Thời gian: 15 phút)  

Cây xanh với con người 

   Cây xanh cho bóng mát, cung cấp gỗ để làm nhà cửa, giường tủ, bàn ghế,… 

Những hàng cây xanh và vườn hoa còn làm đẹp đường phố, xóm làng. Cây xanh 

có nhiều lợi ích như vậy nên chúng ta phải thường xuyên bảo vệ, chăm sóc cây và 

trồng cây.                                                 

                                                                             Theo Kim Hải 

 

                                                              
                                                              
                                                              



Bài tập:  Điền l  hay n vào chỗ chấm: ( 1 điểm) 

   -   hoa …..ở                       - ……..àng xóm         -   ….. ước sôi 

 - …… àng tiên                    - tấm …..òng            

2. Luyện viết đoạn: (6điểm )   

             Viết 4 - 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, 

bạn bè)  

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



 

 

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


	1. Chính tả (3 điểm )  (Thời gian: 15 phút)

